
BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ GK2 LỚP 9
Năm học: 2023 - 2024

	
Dạng bài
	Câu hỏi
	
Nội dung kiến thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Nâng cao
	Tổng

	PART A: LANGUAGE FOCUS
	20
	
	15
	3
	2
	0
	4,0 điểm (40%)

	



I. Phát âm 
(0.6 điểm)
	1
	Cách phát âm của phụ âm 
	 1
	
	
	
	

	
	
2
	Cách phát âm của nguyên âm đơn
	
1
	
	
	
	

	
	 3
	Cách phát âm đuôi s
	 1
	
	
	
	

	

II. Trọng âm (0.4 điểm)
	
4
	Trọng âm từ có 2 âm tiết (Verbs)
	
1
	
	
	
	

	
	
5
	Trọng âm từ có 3 âm tiết 
	 1
	

	
	
	

	



III. Chọn đáp án đúng nhất 
(2.0 điểm)
	1
	Mạo từ 
	1
	
	
	
	

	
	2
	Câu với  ĐTQH 
	 1
	
	
	
	

	
	3
	Câu so sánh 
	1
	
	
	
	

	
	4
	Từ loại
	 
	
	1
	
	

	
	5
	 Liên từ
	
	1
	
	
	

	
	 6
	Phrasal verb 
	1
	
	
	
	

	
	7
	từ  loại
	 
	
	1
	
	

	
	8
	Câu đề nghị
	 1
	
	
	
	

	
	9
	Câu giao tiếp 
	
	 1
	

	
	

	
	10
	Từ  vựng
	
	 1
	
	
	

	IV. Cho dạng đúng của từ,động từ 
(1.0 điểm)
	1
	Dạng của động từ (to V)
	 1
	
	
	
	

	
	2
	Hiện tại hoàn thành (bị động)
	
	1
	
	
	

	
	3
	Tương lai tiếp diễn
	 1
	
	
	
	

	
	4
	Quá khứ hoàn thành
	 1
	
	
	
	

	
	5
	 Dạng đúng động từ (V-ing)
	 1
	
	
	
	

	PART B: READING
	10
	
	04
	05
	01
	0
	3,0 điểm
30%

	



I. Đọc đoạn văn chọn từ điền vào chỗ trống 
(1.0 điểm)
	1
	Giới từ
	1
	 

	
	
	

	
	2
	Đại từ quan hệ
	 1
	
	
	
	

	
	3
	Từ vựng theo ngữ cảnh
	
	1
	
	
	

	
	4
	Từ loại
	1
	
	
	
	

	
	5
	Từ vựng theo ngữ cảnh
	
	 1
	
	
	

	



II. Đọc hiểu  (2.0 điểm)
	1
	 Trả lời câu hỏi 
	
	 1
	
	
	

	
	2
	Trả lời câu hỏi 
	
	1
	
	
	

	
	3
	Trả lời câu hỏi 
	
	 1
	
	
	

	
	4
	Câu hỏi tham chiếu
	 1
	
	
	
	

	
	
5
	Câu hỏi tìm kiếm thông tin chi tiết 
	


	
	
1
	
	

	PART C: WRITING
	
	
	0
	02
	03
	01
	3,0 điểm
30%

	
I. Viết lại câu 
(2.0 điểm)
	
	1
	Câu điều kiện (loại 1) 
	
	
	 1
	
	

	
	2
	Câu với wish 
	
	1
	 
	
	

	
	3
	Mệnh đề quan hệ
	
	
	 1
	
	

	
	4
	Cấu trúc used to
	
	1
	
	
	

	
	5
	Cấu trúc câu gián tiếp-trần thuật
	
	 
	1
	
	

	II. Viết đoạn văn theo gợi ý  (1.0 điểm)
	 
	
	
	
	1
	

	TỔNG
	 19 câu
4 điểm
	10 câu
3 điểm
	06 câu
2 điểm
	01 câu (bài)
1 điểm
	36 câu
10 điểm

	
	40%
	 30%
	 20%
	10%
	100%



                                                                                                                          

